
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
–––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:         /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày      tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt mua sắm đồ vải, trang phục y tế  

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý và sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 

cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;  

Căn cứ Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản 

lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

UBND tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 158/TTr-SYT ngày 27/10/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt mua sắm đồ vải, trang phục y tế của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Giang, với các nội dung sau: 

1. Đơn vị mua sắm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. 

2. Danh mục hàng hóa mua sắm: Chi tiết theo biểu đính kèm. 

Giá dự toán trong Biểu đính kèm là tối đa. Trước khi tiến hành mua sắm, 

Đơn vị mua sắm có trách nhiệm xin ý kiến thẩm định giá của cơ quan có thẩm 

quyền đối với hàng hoá mua sắm theo quy định; trong quá trình tổ chức mua 

sắm, nếu có biến động giảm giá, phải chủ động điều chỉnh cho phù hợp. 

3. Phương thức mua sắm: Theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

4. Nguồn kinh phí: Quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác 

của đơn vị. 
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Điều 2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh có trách nhiệm tổ chức mua sắm tài sản 

đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài 

chính, KBNN tỉnh; Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, KGVX Quân, KTTH, TH; 

+ Lưu: VT, KTTH.Hải. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   
 

 

 

Mai Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HOÁ MUA SẮM 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày        /11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

           

STT Chủng loại tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Giá dự toán 

có VAT  

(VNĐ) 

Tổng dự toán 

(VNĐ) 

I Trang phục y tế     

1 Quần áo + mũ Bộ 1.542   

 Áo bác sỹ Chiếc 466 250.000 116.500.000 

 Áo dược sỹ Chiếc 68 250.000 17.000.000 

 Áo điều dưỡng, y sỹ, hộ sinh viên Chiếc 832 250.000 208.000.000 

 
Áo kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư làm tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng. 
Chiếc 162 250.000 40.500.000 

 Áo nhân viên dinh dưỡng Chiếc 14 250.000 3.500.000 

 Quần Chiếc 1.542 190.000 292.980.000 

 Mũ Chiếc 1.542 20.000 30.840.000 

2 
Kỹ thuật viên thiết bị y tế; kỹ sư thiết bị; lái xe ô tô 

cấp cứu; nhân viên bảo trì 
Bộ 36   

 Áo Chiếc 36 310.000 11.160.000 

 Quần Chiếc 36 190.000 6.840.000 

 Mũ Chiếc 36 20.000 720.000 

3 Tiếp đón, hành chính, thu ngân Bộ 93   

 Áo Chiếc 93 350.000 32.550.000 

 Quần Chiếc 93 280.000 26.040.000 

 Tiếp đón, hành chính, thu ngân: Quần áo Vest Bộ 93   

 Áo Vest Chiếc 93 790.000 73.470.000 

 Quần Chiếc 93 280.000 26.040.000 

4 Hộ lý, nhân viên giặt là, Y công Bộ 34   

 Áo Chiếc 34 250.000 8.500.000 

 Quần Chiếc 34 190.000 6.460.000 

 Mũ Chiếc 34 20.000 680.000 

Tổng (I)    901.780.000 

II Đồ vải     

1 Ga chun trải giường (0,9x1,9) m Chiếc 100 200.000 20.000.000 

2 Áo choàng mổ xanh Chiếc 1000 350.000 350.000.000 

3 Quần áo mổ xanh + mũ Bộ 1000   

 Áo chiếc 1000 150.000 150.000.000 

 quần chiếc 1000 100.000 100.000.000 

 Mũ chiếc 1000 20.000 20.000.000 

4 Săng 0,8mx0,8m đúp chiếc 100 150.000 15.000.000 

5 Săng 0,8mx0,8m lỗ (5x6) cm chiếc 100 130.000 13.000.000 

6 Săng 1,6mx1,8m thường chiếc 1500 170.000 255.000.000 

7 Săng 1,2mx1.2m đúp chiếc 500 250.000 125.000.000 

8 Săng 1,2mx1,2m thường chiếc 500 169.000 84.500.000 

9 Săng 0,5mx0,5m có lỗ chiếc 30 65.000 1.950.000 

10 Săng gói đồ hấp sấy 1,2m x 1,4m đúp (bọc 2 lớp) chiếc 500 250.000 125.000.000 

11 Vỏ Chăn ka ky 1,5mx2,2m (2 lớp) chiếc 500 330.000 165.000.000 

12 Vỏ Chăn ka ky 1,5mx2,2m (1 lớp) chiếc 200 271.000 54.200.000 

Tổng (II)    1.478.650.000 

Tổng dự toán (I) + (II)    2.380.430.000 

Ghi chú: Giá dự toán là giá tạm tính; Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của giá dự toán trong hồ sơ trình. 
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